
  



TRUNG A HÀM 

172. Kinh Tâm 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo sống cô độc tại một nơi an tĩnh, thiền 
tọa tư duy, tâm khởi ý niệm: “Cái gì dẫn thế gian đi? Cái gì làm 
nhiễm trước? Cái gì khởi tự tại?” 

Khi ấy, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo ấy từ thiền tọa dậy, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngồi xuống một bên, bạch 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở một nơi yên tĩnh, 
thiền tọa tư duy, tâm khởi ý niệm ‘Cái gì dẫn thế gian đi? Cái gì 
làm nhiễm trước? Cái gì khởi tự tại?'”. 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đường hiền thiện lại 
được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo 
rằng ‘Cái gì dẫn thế gian đi? Cái gì làm nhiễm trước? Cái gì khởi 
tự tại?’ Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Thầy Tỳ-kheo ấy đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm làm nhiễm trước, tâm 
khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó làm 
nhiễm trước và cũng chính nó khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, Đa văn 
Thánh đệ tử không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, 
không để tâm tự tại. Này Tỳ-kheo, Đa văn Thánh đệ tử không 
vâng theo sự tự tại của tâm, mà tâm tùy theo tự tại của Đa văn 
Thánh đệ tử”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 



Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng 
hành rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn, 
bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được 
tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đường hiền thiện lại 
được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo 
rằng ‘Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn, 
bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được 
tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn?’ Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là 
như vậy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, những gì được Ta thuyết giảng rất nhiều, là 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản 
khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết 
nghĩa. Này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử chỉ nghe Ta nói bốn câu 
kệ mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thuận 
theo phạm hạnh, thì này Tỳ-kheo, nói Tỳ-kheo đa văn là chỉ nói 
như vậy chứ không hơn nữa. Này Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo 
đa văn. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo đa văn”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng 
hành rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ-
kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn 
có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn 
có trí tuệ minh đạt?” 

Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đường hiền thiện lại 
được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo 
rằng ‘Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ-



kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn 
có trí tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn 
có trí tuệ minh đạt?’ Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy 
chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo nghe rằng ‘Đây là Khổ’, tức thì 
với trí tuệ mà chân chánh thấy khổ đúng như thật; nghe Khổ tập, 
Khổ diệt, Khổ diệt đạo, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy Khổ 
diệt đạo đúng như thật. Này Tỳ-kheo, như vậy là đa văn Tỳ-kheo 
có trí tuệ minh đạt. Như Lai tuyên bố như vậy là đa văn Tỳ-kheo 
có trí tuệ minh đạt”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng 
hành rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, 
nói là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, 
thế nào là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào 
để được tuyên bố là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đường hiền thiện lại 
được quán sát hiền thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo 
rằng ‘Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, 
nói là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, 
thế nào là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào 
để được tuyên bố là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ?’ 
Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu Tỳ-kheo không có niệm gây tự hại, không có niệm gây 
hại người, cũng không có niệm gây hại cả hai. Tỳ-kheo chỉ có 
niệm làm lợi ích cho tự thân và lợïi ích cho người, lợi ích cho mọi 



người, thương xót thế gian, mong muốn cho trời, người được lợi 
ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Này Tỳ-kheo, như vậy 
là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, Như Lai tuyên bố 
như vậy là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, Bạch Thế Tôn!” 

Khi ấy, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ 
lãnh, khéo ghi nhớ, khéo tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, 
sống cô độc nơi yên tĩnh xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành 
tinh cần. Tỳ-kheo ấy khi sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không 
phóng dật, tu hành tinh cần để đạt đến mục đích mà một thiện 
nam tử cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, 
sống không gia đình học đạo, là duy chỉ mong thành tựu phạm 
hạnh vô thượng, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Vị Tôn 
giả ấy đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

173. Kinh Phù Di 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, ở trong rừng 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, Tôn giả Phù-di cũng ở tại thành Vương xá, trong 
thiền thất Vô sự. 

Lúc bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Phù-
di khoác y, ôm bát vào thành Vương xá để khất thực. Tôn giả 
Phù-di suy nghĩ rằng: “Hãy khoan vào thành Vương xá khất thực. 
Ta nên đến nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử". 

Rồi thì Tôn giả Phù-di đi đến nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na 
Đồng tử. Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử từ xa trông thấy Tôn 
giả Phù-di đến, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay 
hướng về Tôn giả Phù-di nói như vầy: 



“Kính chào Tôn giả Phù-di. Tôn giả Phù-di lâu không đến đây. 
Xin mời ngồi trên giường này”. 

Tôn giả Phù-di ngồi xuống, Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử 
cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả Phù-di rồi ngồi sang một bên, 
thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe 
cho”. 

“Tôn giả Phù-di đáp: 

“Này Vương đồng tử, muốn hỏi điều gì cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ 
suy nghĩ”. 

Vương đồng tử liền hỏi: 

“Thưa Tôn giả Phù-di, có Sa-môn Phạm chí đi đến chỗ tôi và 
nói với tôi rằng, ‘Này Vương đồng tử, người nào có ước nguyện 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng 
quả. Nếu người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả’. Tôn sư của Tôn 
giả Phù-di có ý gì, có thuyết gì chăng?” 

Tôn giả Phù-di nói: 

“Này Vương đồng tử, tôi chưa được đích thân nghe Đức Thế 
Tôn nói, cũng chưa được nghe các vị phạm hạnh nói lại, nhưng 
này Vương đồng tử, có thể Đức Thế Tôn đã nói như vầy, ‘Người 
nào có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, 
người ấy tất sẽ chứng quả. Nếu người nào không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng 
phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả". 

Vương đồng tử thưa rằng: 

“Nếu Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý như vậy, thuyết như vậy, 
thì ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến 
trời trên thế gian này, Ngài quả là Bậc Tối Thượng. Thưa Tôn giả 
Phù-di, xin mời ngài thọ trai tại đây luôn”. 

Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi biết Tôn giả Phù-di 
đã im lặng nhận lời rồi, Vương đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
tự tay múc nước rửa, tự tay bưng hầu các món ngon sạch, mỹ 



diệu với đủ thức nhai, thức nuốt, tự tay châm chước, khiến Tôn 
giả thọ dùng no đủ. 

Khi Tôn giả ăn xong, Vương đồng tử thu dọn chén bát, múc 
nước rửa, rồi lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên để nghe 
pháp. Tôn giả Phù-di thuyết pháp cho Vương đồng tử nghe, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô 
lượng phương tiện thuyết pháp cho Vương tử nghe, khuyến phát 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Tôn giả liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. 

Đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi sang 
một bên, đem những điều đã bàn luận với Vương đồng tử thuật 
lại hết với Đức Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Phù-di, sao ngươi không đem bốn ví dụ nói cho Vương 
đồng tử rõ?” 

Tôn giả Phù-di hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ ấy là những gì?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy, nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng 
phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách tà vạy, thì chắc chắn không thể chứng quả. 
Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa mà lại vắt nơi 
sừng con bò thì chắc chắn không lấy được sữa. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu 
người ấy muốn lấy sữa mà lại vắt nơi sừng con bò thì chắc chắn 
không lấy được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa một cách tà vạy, 
tức là vắt nơi sừng con bò vậy. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-
môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, người ấy có ước nguyện 
nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc chắn không 
thể chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, 
hoặc vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, 



chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh 
kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh nên tất sẽ chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh, thì tất sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì 
tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa, cho bò ăn uống 
no nê rồi vắt sữa nơi vú nó thì chắc chắn lấy được sữa. Dù không 
có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước 
nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có 
ước nguyện, nếu người ấy muốn lấy sữa, cho bò ăn no nê rồi vắt 
nơi vú nó, thì chắc chắn lấy được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa 
một cách chân chánh, là vắt nơi vú con bò. Cũng vậy, này Phù-di, 
nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh kiến định, người ấy 
có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, chắc 
chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì 
tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên 
chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, bèn lấy một bình 
đựng đầy nước lã rồi khuấy đều lên, chắc chắn không thể có tô. 
Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có 
ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, cũng chẳng phải 
không có ước nguyện. Người ấy muốn có tô, bèn lấy một bình 
đựng đầy nước lã rồi khuấy đều lên, thì chắc chắn không thể có 
tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một cách tà vạy, là khuấy nước lã. 



Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, người 
ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, chắc chắn 
không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh 
kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, lấy một bình đựng 
đầy lạc rồi khuấy đều lên thì chắc chắn được tô. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, 
người ấy muốn có tô, lấy một bình đựng đầy lạc rồi khuấy đều 
lên thì chắc chắn có được tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một cách 
chân chánh, là khuấy lạc. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, 
Phạm chí chánh kiến, chánh kiến định, người ấy có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng 
quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị 
một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên 
chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy, thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao 
vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dầu, đổ đầy cát vào đồ 
ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống, nên chắc chắn 



không có được dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn có 
dầu mà đổ đầy cát vào đồ ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm qua, rồi 
ép xuống, thì chắc chắn không có được dầu. Vì sao vậy? Vì tìm 
cầu dầu một cách tà vạy, là ép cát.   Cũng vậy, này Phù-di, nếu 
có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, người ấy có ước 
nguyện, nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc 
chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa 
có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có 
ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện mà tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao 
vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh 
kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh, nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách chân chánh, thì chắc chắn sẽ chứng 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dầu, đổ đầy hạt mè 
vào đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống nên chắc 
chắn có được dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn có 
dầu, đổ đầy hạt mè vào đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thấm qua, rồi 
ép xuống thì chắc chắn có được dầu. Vì sao vậy? Vì tìm cầu dầu 
một cách chân chánh, là ép hạt mè. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có 
Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, định chánh kiến, người ấy có ước 
nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn 
sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì 
tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên 
chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc 



vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao 
vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa, bèn lấy củi ướt 
làm mồi lửa, dùng dùi ướt mà dùi nên chắc chắn không có được 
lửa. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng 
phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn có lửa mà lấy củi 
ướt làm mồi lửa, dùng dùi ướt mà dùi thì chắc chắn không có 
được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách tà vạy, là dùi củi 
ướt. 

“Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà 
kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
tà vạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách tà vạy, thì chắc chắn không được 
chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là 
không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh 
kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh, nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu 
hành phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng 
quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng 
đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa bèn lấy củi khô làm 
mồi lửa, dùng dùi khô mà dùi nên chắc chắn có được lửa. Dù 
không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có 
ước nguyện, người ấy muốn có lửa, lấy củi khô làm mồi lửa, dùng 
dùi khô mà dùi thì chắc chắn có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
lửa một cách chân chánh, là dùi củi khô. Cũng vậy, này Phù-di, 
nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, người ấy có ước nguyện, 
tu hành phạm hạnh một cách chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng 
quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 



không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng 
phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị 
một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu ngươi nói cho Vương đồng tử nghe bốn ví 
dụ này, Vương đồng tử nghe xong chắc chắn sẽ rất hoan hỷ, cúng 
dường thầy suốt đời, như áo, chăn, uống ăn, ngọa cụ, thuốc 
thang và đủ các thứ nhu dụng khác cho đời sống”. 

Tôn giả Phù-di thưa: 

“Bạch Thế Tôn, trước đây con chưa từng được nghe bốn ví dụ 
này, thì lấy đâu để nói lại. Duy chỉ hôm nay mới được nghe Thế 
Tôn nói mà thôi”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả Phù-di và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

174. Kinh Thọ Pháp (1) 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp. Những gì là bốn? Hoặc 
có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ 
pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp 
hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện 
tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 

“Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc, mà tương lai thọ quả báo 
khổ? 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích vui đùa 
chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng ‘Sa-môn, 
Phạm chí này đối với dục, thấy có những sợ hãi và những tai họa 
gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp 
đoạn dục? Xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này thật 
là sung sướng’. Người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du 
hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi, 
khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, 
mới dấy lên ý nghĩ như vầy, ‘Sa-môn, Phạm chí kia đối với dục 



thấy những sợ hãi và những tai họa này trong tương lai cho nên 
đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi 
dục, do tranh với dục, duyên do dục cho nên lãnh sự khổ cùng 
cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy’. 

“Cũng như vào tháng cuối mùa Xuân, giữa trưa rất nóng, hạt 
giống của dây leo, bị nắng đố nứt ra, rơi xuống gốc cây sa-la. Bấy 
giờ Thần cây sa-la nhân đó sanh ra sợ sệt. Khi ấy, chung quanh 
có các Thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các 
Thần cây bà con, bằng hữu, đối với hạt giống mà thấy tương lai 
có sự sợ hãi, có đủ tai họa như vậy, liền đi đến chỗ Thần cây mà 
an ủi rằng, ‘Thần cây chớ sợ, Thần cây chớ sợ! Hạt giống này đây, 
hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa 
xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt 
giống. Như vậy, này Thần cây, ông được an ổn’. Nếu hạt giống 
này không bị nai ăn, khổng tước ăn, gió thổi đi, lửa thôn thiêu, 
cũng như không bị lửa đồng thiêu, cũng không hư hoại, chẳng 
thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng sâu, không 
bị vỡ nứt, không bị mưa, gió, nắng làm tổn thương; gặp mưa lớn 
tưới ướt liền nẩy sanh nhanh chóng. Thần cây kia liền suy nghĩ 
như vầy, ‘Vì những cớ gì các Thần cây xung quanh, các Thần cây 
loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các Thần cây bà con, 
bằng hữu, đối với hạt giống thấy tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa 
gì mà sang an ủi ta, nói rằng, ‘Thần cây chớ sợ, Thần cây chớ sợ! 
Hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió 
thổi đi, hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc 
chẳng thành hạt giống. Như vậy, này Thần cây, ông được an ổn’?’ 
Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, 
không bị gió thổi đi, không bị lửa thôn thiêu, không bị lửa đồng 
thiêu, cũng không bị hư hoại, không thành hạt giống, hạt giống 
này chẳng khuyết, chẳng lủng, không bị vỡ nứt, chẳng bị mưa, 
gió, nắng làm tổn thương, gặp mưa lớn tưới ướt liền nẩy mầm 
nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, thành đốt, sờ 
đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại thành đốt này sờ đến thích 
thú, xúc chạm vui sướng. 

“Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá to lớn, quấn lấy 
thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị Thần 
cây kia mới suy nghĩ như vầy, ‘Các Thần cây xung quanh kia, 
Thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các Thần 
cây bà con, bằng hữu, đối với hạt giống thấy tương lai có sự sợ 



hãi gì, tai họa gì mà sang an ủi ta, nói rằng, ‘Thần cây chớ sợ, 
Thần cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng 
tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, 
hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này Thần cây, 
ông được an ổn’. Nhưng hạt giống này không bị nai ăn, không bị 
khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị thiêu bởi lửa xóm, 
không bị thiêu bởi lửa đồng, không bị hư hại chẳng thành hạt 
giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lủng, cũng chẳng bị 
vỡ nứt, không bị mưa gió nắng làm thương tổn, gặp mưa lớn tưới 
nước liền nẩy sanh mầm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên 
vì hạt giống mà chịu sự khổ cùng cực này, sự khổ trọng đại này’. 

“Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích 
vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng 
‘Sa-môn, Phạm chí này đối với dục, thấy có những sợ hãi và 
những tai họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra 
phương pháp đoạn dục? Xúc chạm nơi thân thể người nữ trang 
điểm này thật là sung sướng’. Người ấy với người nữ này cùng 
nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành 
tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh 
trong địa ngục, mới dấy lên ý nghĩ như vầy, ‘Sa-môn, Phạm chí 
kia đối với dục thấy những sợ hãi và những tai họa này trong 
tương lai cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn dục. 
Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, duyên do dục cho nên 
lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy’. 

“Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo 
khổ. 

“Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai tho quả báo 
lạc? 

“Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, 
nặng đắm si, thường tùy tâm dục mà thọ khổ, ưu sầu. Tùy tâm 
giận dữ, tâm si mê mà thọ khổ, ưu sầu. Người ấy vì khổ, vì ưu 
sầu mà trọn suốt cuộc sống tu hành phạm hạnh, cho đến khóc 
lóc rơi lệ. Người kia thọ lãnh pháp này, đã thành tựu đầy đủ, thân 
hoại mạng chung tất sanh lên chỗ lành, sanh trên các cõi trời. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo 
khổ? 



“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không y phục, hoặc 
dùng tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu 
làm y phục; hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc 
nước bằng gáo; không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn 
đồ ăn lừa dối, không tự mình đến, không sai người đi, không làm 
khách được mời, không làm khách được chào đón, không là 
khách được lưu, không ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn 
tại nhà có thai, không ăn từ nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có 
lằng xanh bay đến; không ăn cá, không ăn thịt, không uống rượu, 
không uống nước dấm, hoặc không uống gì cả, học tập hạnh 
không uống; hoặc ăn một miếng, cho một miếng là đủ, hoặc ăn 
hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho bảy miếng là đủ, hoặc ăn 
bởi một lần nhận được, và cho đến một lần nhận được là đủ, hoặc 
ăn bởi hai, ba bốn cho đến bảy lần nhận được và cho bảy lần nhận 
được là đủ, hoặc ăn ngày một lần và cho một lần là đủ, hoặc hai, 
ba, bốn, năm, sáu, bảy ngày, nữa tháng, hay một tháng, ăn một 
lần và cho một lần là đủ; hoặc ăn cỏ, hoặc ăn lúa cỏ, hoặc ăn nếp 
tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu-đầu-la, hoặc ăn đồ ăn thô; 
hoặc đến chỗ vô sự, y nơi vô sự; hoặc ăn rễ, hoặc ăn trái, hoặc ăn 
quả tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, hoặc mặc áo lông, 
hoặc mặc áo vải đầu-xá, hoặc mặc áo vải đầu-xá bằng lông, hoặc 
mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xoi lỗ, hoặc mặc da toàn 
xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bệân, hoặc để tóc vừa xỏa 
vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả râu tóc, 
hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ đứng 
thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai 
làm giường; hoặc nằm cỏ, lấy cỏ làm giường; hoặc thờ nước, 
ngày đêm lấy tay vọc; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ 
mặt trời, mặt trăng, thờ đấng Tôn hựu Đại đức, chắp tay hướng 
về kia. Những sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hạnh nóng bức. 
Vị ấy thọ pháp này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, thân hoại mạng 
chung tất sanh tới chỗ ác, sanh trong địa ngục. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc? 

“Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng 
đắm sân nhuế, không nặng đắm si. Vị ấy không thường theo tâm 
dục mà thọ khổ ưu lo, không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ ưu 
lo và không theo tâm si mà chịu khổ, ưu lo. Vị ấy do lạc, do hỷ, 
trọn cuộc đời mình tu hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm 



hoan hỷ. Vị ấy thọ pháp này, đã thành tựu đầy đủ rồi, năm hạ 
phần kết dứt sạch, hóa sanh ở chỗ kia mà nhập Niết-bàn, được 
pháp bất thối, không trở lại cõi này. 

“Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 

“Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà ta giảng 
thuyết”. 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

175. Kinh Thọ Pháp (2) 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở tại đô ấp Kiếm-
ma-sắt-đàm. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Thế gian này có ham muốn như vầy, ước vọng như vầy, yêu 
thích như vầy, vui sướng như vầy và ý hướng như vầy, ‘Mong sao 
các pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu 
diệt; và các pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa 
ý tiêu diệt sanh ra’. Nó ham muốn như vầy, ước vọng như vầy, 
yêu thích như vầy, vui sướng như vầy và ý hướng như vầy như 
vậy. Song, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi 
là pháp ngu si. Pháp của Ta rất là sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, 
khó thông đạt. Như vậy, pháp của Ta rất sâu xa, khó thấy, khó 
giác ngộ, khó thông đạt, là pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý tiêu diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng 
vừa ý được sanh. Đó là pháp không ngu si. 

“Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp. Những gì là bốn? 
Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc 
có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có 
thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo khổ. Hoặc 
có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ báo lạc. 

“Thế nào là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo 
khổ? Hoặc có một người tự mình vui sướng, tự mình vui thích 
trong việc sát sanh. Do nhân sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. 
Người đó tự mình, vui sướng, tự mình vui thích trong việc lấy của 



không cho, nói láo, cho đến tà kiến, nhân nơi tà kiến mà sanh lạc, 
sanh hỷ. Như vậy, thân lạc, tâm lạc, bất thiện, từ bất thiện mà 
sanh ra, không hướng đến trí, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu quả báo khổ. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai được quả báo 
lạc? Hoặc có người tự mình khổ, tự mình ưu, đoạn trừ việc sát 
sanh, do sự đoạn trừ việc sát hại mà sanh khổ, sanh ưu, người 
đó tự khổ, tự ưu; đoạn trừ việc lấy của không cho, tà dâm, nói 
láo, cho đến đoạn trừ tà kiến, do đoạn tà kiến mà sanh khổ sanh 
ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, thiện sanh, hướng đến trí, 
hướng đến giác, hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ đặng quả báo 
lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả 
báo khổ? Hoặc có người tự khổ, tự ưu và sát sanh, do sát sanh 
mà khổ, sanh ưu. Người đó tự khổ, tự ưu và lấy của không cho, 
tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến mà sanh khổ, sanh ưu. Như vậy, 
thân khổ, tâm khổ, bất thiện từ bất thiện mà sanh, không hướng 
đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn. 

“Đó gọi là pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng phải thọ quả 
báo khổ. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại an vui mà tương lai cũng thọ 
quả báo an vui? Hoặc có người tự mình vui sướng, tự mình vui 
thích, đoạn trừ sát sanh, do đoạn trừ sát sanh mà sanh lạc, sanh 
hỷ. Người ấy tự mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ lấy 
của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến. Do đoạn trừ tà 
kiến cho nên sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, thân lạc và tâm lạc từ 
thiện mà sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, hướng đến Niết-
bàn. 

“Như thế gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ 
quả báo lạc. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ, 
nhưng người kia do ngu si chẳng biết như thật rằng thọ pháp ấy 
hiện tại lạc, nhưng tương lai chịu lấy khổ báo. Do không biết như 
thật nên tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành không đoạn 
trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý sanh; 



pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt. 
Cũng như thuốc A-ma-ni-dược, một phần có sắc, có hương, có vị, 
nhưng có trộn chất độc; hoặc có người bị bệnh nên uống, khi 
uống thì sắc, hương và vị ngon miệng mà không tổn hại cổ họng, 
nhưng khi uống xong, vào trong bụng rồi lại chẳng thành thuốc. 
Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu lấy 
quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ 
này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu quả báo khổ. Khi đã không 
biết như thật liền tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 
Đó gọi là pháp ngu si. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai chịu quả báo lạc, 
song người ấy ngu si không biết như thật rằng thọ pháp này hiện 
tại khổ mà tương lai sẽ được quả báo an lạc. Khi đã không biết 
như thật liền không tập hành đoạn trừ. Sau khi không tập hành 
đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi 
là pháp ngu si. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả 
báo khổ, song người ngu si không biết như thật rằng thọ pháp 
này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Khi đã không 
biết như thật, liền tập hành không đoạn trừ. Khi đã tập hành 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 

“Cũng như đại tiểu tiện lại trộn lẫn độc, hoặc có người bị bệnh 
cho nên uống. Khi uống thì nhơ nhớp, hôi thối, không có mùi vị, 
không ngon miệng mà lại tổn thương cuống họng, uống vào 
trong bụng lại chẳng thành thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện 
tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Người kia ngu si không 
biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu 
quả báo khổ. Đã không biết như thật, bèn tập hành sự không 
đoạn trừ. Do tập hành sự không đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng 
yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo 
lạc, nhưng người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ 
này hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ báo lạc. Do không biết như 



thật nên không tập hành sự đoạn trừ. Do không tập hành sự đoạn 
trừ nên, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi 
là pháp ngu si. 

“Người kia không biết như thật pháp nào nên tập hành, 
không biết như thật pháp nào không nên tập hành. Do không 
biết như thật pháp nào không nên tập hành và không biết như 
thật pháp nào nên tập hành, do đó pháp không nên tập hành lại 
tập hành, pháp nên hành lại không hành. Do tập hành pháp 
không nên tập hành và không tập hành pháp nên tập hành, pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp 
đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ, 
người có trí tuệ biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà 
tương lai thọ quả báo khổ. Do biết như thật nên không tập hành 
nó, mà đoạn trừ nó. Do không tập hành nhưng đoạn trừ, pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp 
đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, 
người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ 
nhưng tương lai lại được quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập 
hành nó mà không đoạn trừ. Do tập hành mà không đoạn trừ, 
pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà 
pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. 

“Cũng như đại tiểu tiện có hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có 
người bị bệnh uống; khi uống, sắc xấu, hôi thối, không mùi vị, 
không ngon miệng mà hại đau cuống họng, nhưng uống vào 
trong bụng lại thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại khổ 
mà tương lai thọ quả báo lạc, người trí tuệ biết như thật rằng thọ 
pháp này hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như 
thật, vị ấy tập hành nó mà không đoạn trừ. Do tập hành mà 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó 
gọi là pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả 
báo khổ, người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện 
tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ. Do trí biết như thật, 
vị ấy không tập hành nó, nhưng đoạn trừ. Do không tập hành nó 



nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó 
gọi là pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc, 
người trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại lạc, tương 
lai thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không 
đoạn trừ. Do tập hành chứ không đoạn trừ, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị 
bệnh nên uống, khi uống có sắc đẹp, có hương, có vị, ngon miệng 
mà không tổn thương cuống họng, uống vào bụng lại thành 
thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo 
lạc. Người trí tuệ biết một cách như thật rằng pháp thọ này hiện 
tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập 
hành chứ không đoạn trừ; pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý 
sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Người đó biết như thật rằng, đây là pháp nên tập hành, biết 
như thật rằng đây là pháp không nên tập hành. Do biết như thật 
pháp nào nên tập hành và pháp nào không nên tập hành, vị ấy 
tập hành pháp nên tập hành, không tập hành pháp không nên 
tập hành. Do tập hành pháp nên tập hành và không nên tập hành 
pháp không nên tập hành, pháp không đáng thích, không đáng 
yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý 
sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Thế gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy mà Ta giảng 
thuyết”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

176. Kinh Hành Thiền 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 



“Trong thế gian quả thật có bốn loại hành thiền. Những gì là 
bốn? Hoặc có hành thiền xí thạnh mà gọi là suy thoái. Hoặc có 
hành thiền suy thoái mà gọi là xí thạnh. Hoặc có hành thiền suy 
thoái thì biết như thật là suy thoái. Hoặc có hành thiền xí thạnh 
thì biết như thật là xí thạnh. 

“Tại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà cho là suy thoái? 

“Người hành thiền kia ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có 
quán, hỷ và lạc phát sanh do ly dục, chứng Sơ thiền, thành tựu 
an trụ. Tâm người đó tu tập chánh tư duy, đang từ Sơ thiền 
hướng đến Nhị thiền, đó là sự tịch tịnh thù thắng. Người hành 
thiền đó lại nghĩ rằng, ‘Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ 
khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định’. Người hành thiền ấy 
không biết như thật rằng ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, từ Sơ thiền hướng đến Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù 
thắng’. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như 
thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí 
thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền, giác và quán đã tịch tịnh, nội tĩnh, 
nhất tâm, không giác không quán, có hỷ và lạc phát sanh do định, 
chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư 
duy, từ Nhị thiền hướng đến Tam thiền, đó gọi là tịch tịnh thù 
thắng. Nhưng người hành thiền ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa bổn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất 
định’. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng ‘Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiền hướng đến Tam 
thiền, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị đó do không biết như thật như 
vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. 
Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền ly hỷ và dục, xả, an trụ vô cầu, 
chánh niệm, chánh trí mà thân có cảm giác lạc, điều được Thánh 
nói là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam thiền, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ đệ Tam thiền 
hướng đến đệ Tứ thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người 
hành thiền đó lại nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến 
chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định’. Người hành thiền 
ấy không biết như thật rằng ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là tịch tịnh thù 
thắng’. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như 



thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí 
thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền định, khổ diệt, lạc diệt, hỷ và ưu 
vốn đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc 
đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ 
đệ Tứ thiền hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa bổn tướng 
mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định’. 
Người hành thiền ấy không biết như thật rằng ‘Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ thiền hướng đến Vô lượng 
không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị đó do không biết như thật 
như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất 
định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt 
hữu tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng 
không, thành tựu an trụ nơi Vô lượng không xứ. Tâm vị ấy tu tập 
chánh tư duy, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức 
xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ rằng 
‘Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền 
và diệt mất định’. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng 
‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng 
không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. 
Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật 
mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh 
mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả Vô lượng không 
xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu an trụ Vô lượng thức xứ. Tâm 
vị ấy tu tập chánh tư duy, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở 
hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ 
‘Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiền 
và diệt mất định’. Người hành thiền ấy không biết như thật rằng 
‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng thức 
xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị đó do 
không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái 
chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh mà nói 
là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả thức vô lượng xứ, 
nhập Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ. Tâm vị ấy tu 



tập chánh tư duy, từ Vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi vô 
tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại 
nghĩ rằng: “Tâm ta lìa bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, nên 
mất vô xứ Vô sở hữu xứ, diệt mất định”. Vị hành thiền ấy không 
biết như thật rằng ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến phi tưởng phi vô tưởng xứ, đó 
là tịch tịnh thù thắng’. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên 
đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiền 
như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Thế nào là hành thiền suy thoái mà cho là xí thạnh? 

“Vị hành thiền ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, 
có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. 
Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con 
đường dẫn đến Nhị thiền, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Sơ thiền hướng đến Nhị 
thiền, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị hành thiền ấy không biết như 
thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà 
nhập Sơ thiền, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng 
hạn hẹp khác mà vào Nhị thiền. Vị ấy do không biết như thật nên 
không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền với giác và quán đã dứt, nội tĩnh, nhất 
tâm, không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị 
thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp 
khác mà tu tập con đường dẫn đến Tam thiền. Nhưng vị ấy lại 
nghĩ rằng ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị 
thiền hướng đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị hành 
thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng 
tương ưng với yểm ly mà nhập Nhị thiền, nhưng không nên bằng 
tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Tam thiền. Vị ấy do 
không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà 
mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Vị hành thiền ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chánh niệm, 
chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là được 
Thánh xả, niệm an trụ lạc, chứng đệ Tam thiền, thành tựu và an 
trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con 
đường dẫn đến Tứ thiền. Nhưng vị ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền hướng đến Tứ 



thiền, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị hành thiền ấy không biết như 
thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà 
nhập Tam thiền, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng 
hạn hẹp khác mà vào Tứ thiền. Vị ấy do không biết như thật nên 
không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn cũng 
đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ 
thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp 
khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô lượng không xứ, nhưng vị 
ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
từ Tứ thiền thiền hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh 
thù thắng’. Vị hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư 
duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà nhập Tứ thiền, nhưng 
không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô 
lượng không xứ. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ 
tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền như vậy là suy 
thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
đối tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng 
không, chứng Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ấy tư 
duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn 
đến Vô lượng thức xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng 
đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị hành thiền ấy 
không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng 
với yểm ly mà nhập Vô lượng không xứ, nhưng không nên bằng 
tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô lượng thức xứ. 
Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy 
vì vậy mà mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí 
thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua Vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ấy 
tư duy trong những tư tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường 
dẫn đến Vô sở hữu xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng ‘Tâm ta tu tập 
chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng đến 
Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị hành thiền ấy không 
biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm 
ly mà nhập Vô lượng thức xứ, nhưng không nên bằng tư duy về 



những tưởng hạn hẹp khác mà vào Vô sở hữu xứ. Vị ấy do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất 
định. Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, 
nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Vị ấy tư 
duy trong những tư tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường 
dẫn đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng 
‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ 
hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng’. Vị hành thiền ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy 
bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà nhập Vô sở hữu xứ, nhưng 
không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào 
đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Vị ấy do không biết như thật 
nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Thế nào là hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy thoái? 

“Vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
chứng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ, nhưng 
vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và 
mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Vô sở hữu 
xứ, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng, ‘Tâm ta lìa khỏi bổn 
tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ; diệt định vậy’. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật 
không thoái ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái 
thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng 
Vô sở hữu xứ ấy, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không thọ hành 
ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành 
trên niệm tưởng tương ưng Vô lượng thức xứ, bèn thối thất trở 
lại đó. Vị ấy nghĩ rằng, ‘Tâm ta lìa khỏi bổn tướng, lại hướng đến 
chỗ khác, mất Vô sở hữu xứ; diệt định vậy’. Vị ấy biết như thật 
rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành 
thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, 
chứng Vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không 



chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, 
mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Vô lượng không xứ, bèn 
thối thất trở lại đó. Vị ấy bèn nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa khởi bổn tướng, 
lại hướng đến chỗ khác, mất Vô lượng thức xứ; diệt định vậy’. Vị 
ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không 
mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy 
thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả các sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không 
suy niệm bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng Vô 
lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp 
thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ 
hành trên niệm tưởng tương ưng sự ái lạc sắc, bèn thối thất trở 
lại đó. Vị ấy nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại hướng đến 
chỗ khác, mất Vô lượng không xứ; diệt định vậy’. Vị ấy biết như 
thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất 
định.   Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy 
thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn có cũng đã diệt, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an 
trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối 
tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng 
đệ Tam thiền, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa 
khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ Tứ thiền; diệt 
định vậy’. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái 
ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như 
thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân 
cảm giác lạc, điều được Thánh gọi được Thánh xả, niệm, an trú 
lạc trụ, chứng đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, 
mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng đệ Nhị thiền, bèn thối 
thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại 
hướng đến chỗ khác, mất đệ Tam thiền; diệt định’. Vị ấy biết như 
thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành 
thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 



“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, giác và quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không 
quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. 
Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối 
tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng 
Sơ thiền, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa khởi 
bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ Nhị thiền; diệt định’. 
Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không 
mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy 
thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do 
định sanh, chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, 
chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng sự ái lạc dục, bèn thối thất 
trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng ‘Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại hướng 
đến chỗ khác, mất Sơ thiền, diệt định vậy’. Vị ấy biết như thật rồi, 
đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành thiền 
như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Thế nào là hành thiền mà xí thạnh thì biết như thật là xí 
thạnh? 

“Vị hành thiền ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, 
có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. 
Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiền 
hướng đến Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy 
bèn nghĩ như vầy ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
rồi từ Sơ thiền hướng đến đệ Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng’. 
Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. 
Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, rồi từ Nhị thiền hướng đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Vị ấy bèn nghĩ rằng ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Nhị thiền hướng đến Tam thiền, đó là tịch tịnh 
thù thắng’. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không 
mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí 
thạnh. 



“Lại nữa, vị hành thiền ấy ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, an trụ, 
chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là 
được Thánh xả, niệm, an trụ lạc trụ, chứng đệ Tam thiền, thành 
tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi 
từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị 
hành thiền ấy bèn nghĩ như ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiền hướng đến Tứ thiền, đó là tịch tịnh 
thù thắng’. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không 
mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí 
thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn có 
cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng 
đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiền hướng đến Vô lượng không xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy ‘Tâm 
ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiền hướng 
đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị ấy biết như 
thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mất định. Hành thiền 
như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
đối tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng 
không, chứng, Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị 
ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô lượng không 
xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành 
thiền ấy bèn nghĩ như vầy ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm 
ấy mà không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết 
như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua Vô lượng không xứ, nhập 
vô lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ ấy, thành tựu an trụ. Tâm 
vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô lượng thức 
xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành 
thiền ấy bèn nghĩ như vầy ‘Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, rồi từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng’. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy 
mà không mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như 
thật là xí thạnh. 



“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, 
nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Tâm vị 
ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ 
hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy ‘Tâm ta tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng’. Vị ấy biết 
như thật rồi bèn biết rõ tâm ấy mà không làm mất định. Hành 
thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Thế gian quả thật có bốn loại hành thiền, vì vậy mà Ta giảng 
thuyết”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

177. Kinh Thuyết 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở trong Kiếm-ma-
sắt-đàm, đô ấp của Câu-lâu. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi 
diệu ở quảng giữa và vi diệu ở đoạn cuối; có văn, có nghĩa, đầy 
đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh ‘Tứ Chủng 
Thuyết’. Sau đây Ta sẽ phân biệt nghĩa lý của kinh ‘Tứ Chủng 
Thuyết’. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ 
nói”. 

Khi ấy các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Thế nào gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết? 

“Nếu có Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích, mà ly 
dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục 
sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích 
này mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với dục lạc, bèn thoái 
chuyển, thì Tỳ-kheo ấy phải nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà 
không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên 



khiến ta bị thoái chuyển. Do đó định này của ta không tồn tại lâu 
dài’. Thầy Tỳ-kheo ấy phải nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ và vị ấy chấp thọ sở hành 
này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như 
pháp, khiến an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta an trụ, mà định này của 
ta chắc chắn tồn tại lâu dài’. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiền, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ niệm tưởng tương ưng với đệ Nhị thiền, thành tựu sự 
thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng: ‘Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không trụ, cũng không yểm ly tởm. Ta sanh pháp 
này khiến ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đắc đệ Nhị thiền’. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiền, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không chấp 
thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, thành tựu vô dục, thì 
Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, 
không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến 
ta yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận’. 
Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do 
định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng 
vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Sơ thiền, 
thành tựu sự thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh 
pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh 
pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển, do đó định này của ta 
không tồn tại lâu dài’. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 



“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do 
định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Vị ấy 
chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập 
niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy 
nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, 
cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an 
trụ, do đó định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài’. Thầy Tỳ-
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do 
định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng 
vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tam 
thiền, thành tựu sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta 
sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. 
Ta sanh pháp này có thể khiến ta được thăng tiến, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng đắc đệ Tam thiền’. Thầy Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do 
định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng 
vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, 
tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh 
pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không thăng 
tiến. Ta sanh pháp này nên khiến ta yểm ly, như vậy không bao 
lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng 
đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Nhị thiền, thành tựu 
sự thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này 
mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này 
nên khiến ta bị thoái chuyển, do đó định này của ta không tồn tại 
lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 



“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng 
đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ; và vị ấy chấp thọ sở hành 
này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như 
pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta 
sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. 
Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ, do đó định này của 
ta chắc chắn tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, an trụ vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng 
đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tứ thiền, thành tựu 
sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này 
nên khiến ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đệ Tứ thiền’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, 
điều được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng 
đắc đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp 
thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành 
tựu sự vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này 
mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp 
này nên có thể khiến ta bị yểm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng quả lậu tận’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng 
vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tam 
thiền, thành sự thối thất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh 
pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh 
pháp này nên khiến ta bị thối thất, do đó định này của ta không 
tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 



“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Và vị ấy 
chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập 
niệm đúng như pháp với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được an trụ, do đó, định này của 
ta chắc chắn tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có; không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng 
vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng 
không xứ, với sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta 
sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô lượng không xứ’. Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng 
vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, 
tịch tĩnh, thành tựu sự vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta 
sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. 
Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly, như vậy không bao lâu 
nữa sẽ chứng quả lậu tận’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại 
tưởng nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng 
không xứ. Nhưng vị ấy chấp thọ sở hành này, không suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng 
với ái lạc sắc, thành tựu sự thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên biết 
rằng ‘Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta bị thối thất, do đó, định này 
của ta không tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại 



tưởng nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng 
không xứ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, 
thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, 
không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta 
được an trụ, do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài’. Tỳ-
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại 
tưởng nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng 
không xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với Vô lượng thức xứ, thành tựu thăng tiến, thì Tỳ-
kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến, 
như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô lượng thức xứ’. Tỳ-
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại 
tưởng nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng 
không xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo 
ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, 
cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly, 
như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận’. Tỳ-kheo ấy 
nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an 
trụ Vô lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với Vô lượng không xứ, thành tựu thoái chuyển, 
thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không trụ, 
không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta bị thối 
thất, do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy 
nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an 



trụ Vô lượng thức xứ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm 
trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với 
ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này 
mà không thoái chuyển, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh 
pháp này khiến ta được an trụ, do đó, định này của ta chắc chắn 
tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an 
trụ Vô lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với Vô sở hữu xứ, thành tựu thăng tiến, thì Tỳ-kheo 
ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, 
không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta được 
thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô sở hữu 
xứ’. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an 
trụ Vô lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Tỳ-
kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, 
không trụ, cũng không thăng tiến; vì ta sanh pháp này nên khiến 
ta yểm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận’. Tỳ-
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô 
sở hữu xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với Vô lượng thức xứ, thành tựu thoái chuyển, thì Tỳ-
kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không trụ, không 
tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta bị thối thất, 
do đó, định này của ta không tồn tại lâu dài’. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô 
sở hữu xứ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, 
thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái 



chuyển, không tiến, cũng không yểm ly; vì ta sanh pháp này nên 
ta được an trụ, do đó, định này của ta chắc chắn tồn tại lâu dài’. 
Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô 
sở hữu xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu sự 
thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà 
không thoái chuyển, không trụ, cũng không yểm ly; vì ta sanh 
pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đắc phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ’. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua 
tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô 
sở hữu xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với sự nhàm tởm, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy 
nên biết rằng ‘Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không 
trụ, cũng không thăng tiến; vì ta sanh pháp này nên khiến ta 
nhàm tởm, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận’. Tỳ-
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Có tưởng và có tri. Ngang mức ấy còn được tri; cho đến Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ là hành dư cao hơn hết trong sự hữu. 
Tỳ-kheo hành thiền hãy phát khởi theo như vậy, hãy thuyết giảng 
lại cho người khác biết. 

Đức Phật thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

178. Kinh Lạp Sư 
Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Người thợ săn khi bẫy mồi nai, không có tâm như vầy ‘Mong 
cho nai được béo mập, được tốt đẹp, được sức lực, được sung 
sướng, sống lâu’. Nhưng người thợ săn bẫy mồi nai với tâm như 



vầy ‘Bẫy mồi là chỉ muốn chúng đến gần để ăn; đã đến gần để ăn 
thì sẽ kiêu loạn phóng dật, mà đã kiêu sa phóng dật thì sẽ tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn’. Người thợ săn bẫy mồi 
nai với tâm như vậy. 

“Đàn nai thứ nhất đến gần đồ mồi của thợ săn. Sau khi chúng 
đến gần để ăn, bèn sanh kiêu sa phóng dật rồi do kiêu loạn phóng 
dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là 
đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng ‘Đàn nai thứ nhất đã đến gần 
để ăn đồ mồi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn, bèn sanh 
kiêu loạn phóng dật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất 
không thoát khỏi cảnh giới thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay 
ta đừøng ăn đồ ăn của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương nơi 
rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước được chăng?’ Sau khi suy 
nghĩ, đàn nai thứ hai liền bỏ mặc đồ mồi của thợ săn, tránh xa 
chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước. 
Đến tháng cuối mùa Xuân, cỏ nước đều hết, thân thể chúng rất 
gầy ốm, khí lực hao mòn và rồi lại bị tùy thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. 

“Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới 
của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng, ‘Đàn nai thứ nhất và thứ 
hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn, nhưng ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ ăn của thợ săn 
mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu sa 
phóng dật. Do không kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy thuộc 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn’. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ 
ba liền tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ săn, nhưng ở một 
nơi không xa. Sau đó ăn đồ mồi của thợ săn mà không đến gần. 
Ăn mà không đến gần nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do 
không kiêu sa phóng dật nên không tùy thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. 

“Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn nghĩ rằng ‘Đàn nai 
thứ ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả thật, rất khôn lanh! Vì sao? Vì 
chúng ăn đồ ăn của ta mà ta không thể bắt được. Nay ta hãy bủa 



vòng lưới chạy dài. Sau khi bủa lưới chạy dài chắc sẽ biết được 
chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba này’. Sau khi suy nghĩ, 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới chạy dài và 
sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba. Như vậy, 
đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ, ‘Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ 
ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn không đến được. Sau đó hãy ăn đồ mồi của thợ săn 
mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn 
phóng dật. Do không kiêu sa phóng dật, sẽ không bị tùy thuộc 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn’. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ 
tư liền nương ở một nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn không 
thể đến được, sau đó ăn đồ mồi của thợ săn mà không đến gần. 
Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu sa phóng dật, rồi do 
không kiêu sa phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn lại 
suy nghĩ rằng: “Đàn nai thứ tư này ranh mãnh xảo trá kỳ lạ! Quả 
thật ranh mãnh xảo trá, nếu ta xua đuổi chúng, chắc chắn không 
thể được, vì những nai con khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy 
ta hãy cứ bỏ mặc đàn nai thứ tư này’. Sau khi suy nghĩ, thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn liền bỏ mặc. 

“Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn. 

“Này Tỳ-kheo, ta nói thí dụ này là muốn các giải rõ ý nghĩa. 
Nay Ta nói đây, các ngươi hãy quán sát nghĩa lý: 

“Đồ mồi của thợ săn, nên biết, đó là năm công đức của dục: 
mắt biết sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân 
xúc chạm. Đồ mồi của thợ săn, nên biết, đó là năm niệm công 
đức của dục. Người thợ săn, nên biết, đó chính là Ác ma vương. 
Quyến thuộc của thợ săn, nên biết, đó chính là quyến thuộc của 
Ma vương. Đàn nai, nên biết đó chính là Sa-môn, Phạm chí vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến gần ăn đồ mồi của Ma vương, 
là ăn của tín thí thế gian. Những vị ấy sau khi đến gần đồ ăn bèn 
sanh kiêu loạn phóng dật. Rồi do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, 



Phạm chí thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ nhất đến gần để ăn đồ mồi của thợ săn. 
Sau khi chúng đến gần để ăn bèn sanh kiêu loạn phóng dật, rồi 
do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc 
thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới 
của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán sát các 
Sa-môn, Phạm chí kia cũng giống như vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ hai lại suy nghĩ rằng, ‘Sa-môn, Phạm 
chí thứ nhất đến gần ăn đồ mồi của Ma vương, là ăn của tín thí 
thế gian. Những vị ấy sau khi đến gần đồ ăn bèn sanh kiêu loạn 
phóng dật. Rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc Ma vương 
và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ nhất 
không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương. Nay ta hãy từ bỏ đồ mồi của tín thí thế gian, tránh xa chỗ 
đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây’. 
Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Phạm chí thứ hai liền từ bỏ đồ ăn của 
tín thí thế gian, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an 
toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây. Đến tháng cuối Xuân, trái cây và 
rễ cây đều hết, thân thể những vị ấy rất gầy ốm, khí lực hao mòn, 
nên tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng hao mòn. Và tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát đã hao mòn nên trở lại bị tùy thuộïc Ma 
vương và quyến thuộc của Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm 
chí thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng ‘Đàn nai thứ nhất đến 
gần để ăn đồ mồi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn bèn 
sanh kiêu sa phóng dật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất 
không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 
Nay ta hãy từ bỏ đồ mồi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương 
ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước được chăng? Sau khi 
suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền từ bỏ đồ mồi của thợ săn, tránh xa 
chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn cỏ uống nước. 
Đến tháng cuối Xuân, cỏ nước đều hết, thân thể chúng rất gầy 
ốm, khí lực hao mòn, và rồi lại bị tùy thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ hai không thoát khỏi cảnh 
giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán sát 
Sa-môn, Phạm chí thứ hai kia cũng giống như vậy. 



“Sa-môn, Phạm chí thứ ba lại suy nghĩ rằng, ‘Sa-môn, Phạm 
chí thứ nhất và thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới 
của Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy tránh xa Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương, nương ở một nơi không xa, sau 
đó hãy ăn đồ mồi của thế gian tín thí mà đừng đến gần. Đã ăn mà 
không đến gần thì không bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc 
Ma vương’. Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Phạm chí thứ ba liền tránh 
xa Ma vương và quyến thuộc Ma vương, nương ở một nơi không 
xa, sau đó ăn đồ mồi của thế gian tín thí mà không đến gần. Đã 
ăn mà không đến gần, nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do 
không kiêu sa phóng dật nên không bị tùy thuộc Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương, nhưng còn chấp thủ hai kiến chấp, hữu 
kiến và vô kiến. Những vị ấy do chấp thủ hai kiến chấp này nên 
rồi cũng bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như 
vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới 
của Ma vương và quyến thuộc Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng ‘Đàn nai thứ nhất và 
đàn nai thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ mồi 
của thợ săn mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì 
không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa phóng dâït thì không 
bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn’. Sau khi suy nghĩ, 
đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ săn, 
nương ở một nơi không xa, sau đó ăn đồ mồi của thợ săn mà 
không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không ỷ thị, phóng 
dật, rồi do không ỷ thị phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn 
suy nghĩ rằng ‘Đàn nai thứ ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả thật rất 
khôn lanh. Vì sao vậy? Vì chúng ăn đồ mồi của ta mà không thể 
bắt được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy dài. Sau khi bủa vòng 
lưới chạy dài, chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai 
thứ ba này’. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn 
liền bủa vòng lưới chạy dài và sau đó biết được chỗ ở, đường lui 
tới của đàn nai thứ ba. Như vậy là đàn nai thứ ba cũng không 
thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Chỗ ở, 
nên biết đó chính là hữu kiến. Đường lui tới, nên biết đó chính là 
vô kiến. Các ngươi hãy quán sát Sa-môn, Phạm chí thứ ba cũng 
giống như vậy. 



“Sa-môn, Phạm chí thứ tư lại suy nghĩ rằng, ‘Sa-môn, Phạm 
chí thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh 
giới của Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy nương 
ở một nơi mà Ma vương và quyến thuộc Ma vương không thể đến 
được, sau đó hãy ăn đồ mồi của thế gian tín thí mà đừng đến gần. 
Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn phóng dật, không 
kiêu sa phóng dật thì không bị tùy thuộc Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương’. Sau khi suy nghĩ, Sa-môn Phạm chí thứ tư 
này liền nương ở một nơi mà Ma vương và quyến thuộc Ma vương 
không thể đến được, sau đó ăn đồ mồi của thế gian tín thí mà 
không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu loạn 
phóng dật, rồi do không kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, 
Phạm chí thứ tư thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương. 

“Cũng như đàn nai thứ tư lại suy nghĩ rằng, ‘Đàn nai thứ nhất, 
thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ 
săn và quyến thuộc của thợ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn không đến được, sau đó hãy ăn 
đồ mồi của thợ săn mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần 
thì không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa phóng dật thì 
không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn’. Sau khi suy 
nghĩ, đàn nai thứ tư liền nương ở một nơi mà thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn không thể đến được, sau đó ăn đồ mồi của thợ săn 
mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu loạn 
phóng dật, rồi do không kiêu loạn phóng dật nên không bị tùy 
thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn lại suy nghĩ rằng, ‘Đàn nai thứ tư này khôn lanh 
xảo quyệt kỳ lạ! Quả thật rất khôn lanh xảo quyệt, nếu ta xua 
đuổi chúng, chắc chắn không thể được vì những con nai khác sẽ 
kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy bỏ mặc đàn nai thứ tư này’. 
Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền bỏ mặc. 
Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán rằng Sa-môn, Phạm chí 
thứ tư cũng giống như vậy. 

“Này Tỳ-kheo, phải nên học chỗ ở, đường lui tới như vậy để 
khiến Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thể đến 
được. 



“Chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không 
thể đến được? Đó là Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện, cho đến 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đó là chỗ Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo tâm câu hữu với từ, 
biến mãn cả một phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến 
hai, ba, bốn phương, bốn phương bàng, phương trên, phương 
dưới, phổ biến khắp cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không 
oán, không nhuế, không hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu 
tập biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu và an trụ. Cũng như 
vậy, đối với bi và hỷ. Tâm câu hữu với xả, biến mãn cả một 
phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến hai, ba, bốn 
phương, bốn phương bàng, phương trên, phương dưới, phổ biến 
khắp cả, tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không sân, 
không nhuế, không hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đó gọi là chỗ Ma 
vương và quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương của Ma vương không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt 
qua tất cả các sắc tưởng, cho đến thành tựu và an trụ Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyến thuộc 
của Ma vương không thể đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma 
vương không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác 
chứng, thành tựu an trụ, do tuệ kiến mà vĩnh viễn diệt tận các 
lậu. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không 
thể đến được. 

“Này Tỳ-kheo, chỗ ở và đường lui tới như vậy khiến Ma vương 
và quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. Các ngươi 
hãy nên học như vậy”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 

179. Kinh Ngũ Chi Vật Chủ 
Tôi nghe như vầy. 



Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Ngũ Chi Vật chủ vào buổi sáng sớm rời khỏi nước Xá-
vệ, đi đến chỗ Phật để cúng dường lễ bái. Ngũ Chi Vật chủ suy 
nghĩ: “Dù có đến chỗ Đức Phật thì Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo 
vẫn còn đang thiền tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của Dị học 
Nhất Sa-la Mạt-lị.” 

Rồi thì Ngũ Chi Vật chủ bèn ghé lại chỗ du hí hoan lạc gần 
hàng cây Cân-đầu-a-lê, đi đến khu vườn Dị học nhất sa-la mạt-lị. 

Bấy giờ, trong khu vườn Dị học nhất sa-la mạt-lị có một dị 
học tên là Sa-môn Văn-kì Tử, là đại tông chủ ở trong chúng đó, 
là tôn sư của nhiều người, được nhiều người kính trọng, thống 
lãnh một đại chúng gần năm trăm dị học sư. Ông đang ở giữa 
đám đông ồn ào, lớn tiếng, âm thanh huyên náo, luận bàn đủ mọi 
đề tài súc sanh, như: bàn chuyện vua chúa, bàn chuyện trộm 
cướp, bàn chuyện đấu tranh, bàn chuyện ăn uống, bàn chuyện 
áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện đàn bà, bàn chuyện con 
gái, bàn chuyện dâm nữ, bàn chuyện thế gian, bàn chuyện tà đạo, 
bàn chuyện trong biển; đại loại như thế, chúng tụ tập luận bàn 
đủ mọi đề tài súc sanh. 

Dị học Sa-môn Văn-kì Tử trông thấy Ngũ Chi Vật chủ từ xa 
đang đi đến, liền ra lệnh bảo chúng của mình im lặng, rằng: 

“Các người hãy im lặng, đừng nói nữa. Hãy tự thu liễm. Có đệ 
tử của Sa-môn Cù-đàm là Ngũ Chi Vật chủ sắp đến đây. Trong số 
những đệ tử tại gia của Sa-môn Cù-đàm ở nước Xá-vệ này không 
ai hơn được Ngũ Chi Vật chủ. Vì sao vậy? Vì ông ấy ưa thích sự 
im lặng, ca ngợi sự im lặng. Nếu ông ấy thấy hội chúng đây im 
lặng, có thể sẽ đến thăm”. 

Bấy giờ, Dị học Sa-môn Văn-kì Tử bảo hội chúng im lặng rồi, 
tự mình cũng im lặng. 

Khi ấy, Ngũ Chi Vật chủ đi đến chỗ Dị học Sa-môn Văn-kì Tử, 
cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Dị học Sa-môn Văn-
kì Tử nói: 

“Này Vật chủ, nếu có bốn sự, ta chủ trương rằng người ấy 
thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc 
đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. Những gì là bốn? Là thân 
không tạo nghiệp ác, miệng không nói ác, không sống bằng tà 



mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật chủ, nếu có bốn sự 
này, ta chủ trương rằng người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, 
bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực”. 

Ngũ Chi Vật chủ nghe Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói, không 
cho là phải, không cho là trái, từ chỗ ngồi đứng dậy, bước đi với 
ý niệm: “Với lời như vậy, ta phải đích thân đi đến Thế Tôn thưa 
hỏi nghĩa này”. Rồi ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi 
xuống mộït bên, đem những điều đã bàn luận với Dị học Sa-môn 
Văn-kì Tử thuật lại hết với Đức Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Vật chủ, theo lời Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói, nếu quả 
thật như vậy thì trẻ sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà 
ngủ, cũng sẽ thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, 
chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. Này Vật chủ, trẻ 
sơ sanh còn không có tưởng về thân, huống nữa là tạo nghiệp ác 
của thân. Nó chỉ có thể cử động thân. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh 
còn không có tưởng về miệng, huống nữa là nói ác. Nó chỉ biết 
khóc. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về niệm, 
huống nữa là niệm ác duy chỉ biết bập bẹ. Này Vật chủ, trẻ sơ 
sanh còn không có tưởng về mạng, huống nữa là sống tà mạng, 
duy chỉ suy niệm đến sữa mẹ. Này Vật chủ, theo lời Dị học Sa-
môn Văn-kì Tử nói, như vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành tựu thiện, 
đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, là 
Sa-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có bốn sự, Ta chủ trương rằng 
người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc 
Vô thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không 
phải là Sa-môn chất trực. 

“Những gì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không 
nói ác, không sống tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật 
chủ, nếu người nào có bốn sự, Ta chủ trương rằng người ấy thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, 
không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn 
chất trực. 

“Này Vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ta chủ trương đó là 
giới. 



“Này Vật chủ, niệm, Ta chủ trương đó là tâm sở hữu đi theo 
với tâm. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết giới bất thiện. Nên biết giới bất 
thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới bất thiện bị diệt trừ không 
còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. 
Nên biết đệ tử Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ giới bất thiện. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới thiện 
phát sanh từ đâu? Nên biết giới thiện bị diệt không còn dư tàn ở 
chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết đệ tử 
Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm bất thiện. Nên biết niệm 
bất thiện phát sanh từ đâu? Nên biết niệm bất thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ 
nào. Nên biết đệ tử Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ niệm bất 
thiện. 

“Này Vật chủ, ta nói nên biết niệm thiện. Nên biết niệm thiện 
phát sanh từ đâu? Nên biết niệm thiện bị diệt trừ không còn dư 
tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết 
Hiền Thánh làm thế nào để diệt trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 

“Thân hành bất thiện, miệng, ý hành bất thiện. Đó gọi là giới 
bất thiện. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Thế nào gọi 
là tâm? Nếu tâm có dục, có nhuế, có si, nên biết giới bất thiện 
phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, không còn dư tàn ở 
chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh 
đệ tử xả bỏ nghiệp bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân; 
xả bỏ nghiệp bất thiện về miệng, ý, tu tập nghiệp thiện về miệng, 
ý. Đây là giới bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại 
không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, đệ tử Hiền thánh làm thế nào diệt trừ giới bất 
thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là Hiền thánh đệ tử đã 
diệt trừ giới bất thiện. 



“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành thiện, 
miệng, ý hành thiện. Đó gọi là giới thiện. 

“Này Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Thế nào gọi 
là tâm? Nếu tâm không có dục, không có nhuế, không có si, nên 
biết giới thiện phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nếu Đa văn Thánh 
đệ tử hành trì giới mà không dính trước nơi giới, đây là giới thiện 
bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ giới 
thiệïn? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là Hiền thánh đệ tử đã 
diệt trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm bất thiện? Suy niệm về 
niệm dục, niệm nhuế, niệm hại. Đó gọi là niệm bất thiện. 

“Này Vật chủ, niệm bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói 
chỗ phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế 
nào gọi là tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa 
chủng, vô lượng chủng, hoặc dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng dục giới mà sanh niệm 
bất thiện tương ưng với dục giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi 
tưởng đó cho nên sanh niệm bất thiện tương ưng với dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng nhuế giới, hại giới cho 
nên sanh niệm bất thiện tương ưng với nhuế và hại giới. Nếu có 
tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bất thiện 
tương ưng với nhuế, hại giới. Đó là niệm bất thiện phát sanh từ 
tưởng này. 

“Này Vật chủ, niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở 
chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn 
Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ 
lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu và an trụ, đây 
là niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không 
còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ niệm 
bất thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho 



đến quán thọ, tâm, pháp như pháp; như vậy là Hiền thánh đệ tử 
đã diệt trừ niệm bất thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm thiện? Suy niệm về niệm 
vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại. Đó gọi là niệm thiện. 

“Này Vật chủ, niệm này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát 
sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào gọi là 
tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa chủng, vô 
lượng chủng, hoặc vô dục tưởng, vô nhuế tưởng, vô hại tưởng. 

Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô dục giới cho nên 
sanh niệm thiện tương ưng với vô dục giới. Nếu có tưởng thì vì 
nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm thiện, tương ưng với vô 
dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuế, vô hại giới 
cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Nếu 
có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm thiện tương 
ưng với vô nhuế, vô hại giới. Đó là niệm thiện phát sanh từ tưởng 
này. 

“Này Vật chủ, niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn Thánh 
đệ tử diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an 
trụ, đây là niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại 
không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ niệm 
thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp, như vậy là Hiền thánh đệ tử đã 
diệt trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, nếu Đa văn Thánh đệ tử do tuệ quán sát biết 
đúng như thật giới bất thiện, biết đúng như thật giới bất thiện 
phát sanh từ đâu, biết đúng như thật giới bất thiện này đã bị diệt 
trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà 
quán sát biết đúng như thật như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt 
trừ giới bất thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật giới thiện, biết đúng 
như thật giới thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật giới 
thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn 



dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như vậy là Hiền 
thánh đệ tử đã diệt trừ giới thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm bất thiện, biết 
đúng như thật niệm bất thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như 
thật niệm bất thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại 
hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật 
như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ niệm bất thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm thiện, biết đúng 
như thật niệm thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật niệm 
thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn 
dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như vậy là Hiền 
thánh đệ tử đã diệt trừ niệm thiện. 

“Vì sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh chánh chí, nhân 
chánh chí nên sanh chánh ngữ, nhân chánh ngữ nên sanh chánh 
nghiệp, nhân chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, nhân chánh 
mạng nên sanh chánh phương tiện, nhân chánh phương tiện nên 
sanh chánh niệm, nhân chánh niệm nên sanh chánh định. Hiền 
thánh đệ tử đã định tâm như vậy rồi, liền giải thoát tất cả dâm, 
nộ, si. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử đã chánh tâm giải thoát như 
vậy rồi, liền biết đúng như thật rằng ‘Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa’. Đó 
gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi, và A-la-hán lậu tận đã 
thành tựu mười chi. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi? 
Đó là học chánh kiến cho đến chánh định. Như vậy gọi là học kiến 
đạo thành tựu tám chi. 

“Thế nào gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chi? Đó là 
vô học chánh kiến cho đến vô học chánh trí. Như vậy gọi là A-la-
hán lậu tận thành tựu mười chi. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có mười chi, Ta chủ trương rằng 
người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, 
chứng đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực”. 

Phật thuyết như vậy. Ngũ Chi Vật chủ và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 



180. Kinh Cù Đàm Di 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Thích-ki-sấu, ở tại Gia-bệ-la-vệ, 
trong vườn Ni-câu-loại. 

Bấy giờ, Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Cù-đàm-di đem một chiếc y 
mới sắc vàng, dệt bằng kim tuyến, đến chỗ Đức Phật, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên rồi thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, 
tôi tự cắt may cho Thế Tôn. Mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu 
nạp cho. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng cho chúng Tỳ-
kheo. Dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, 
cũng như đã cúng dường đại chúng. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di vẫn thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, 
tôi tự cắt may cho Thế Tôn. Mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu 
nạp cho. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Thế Tôn cũng vẫn nói: 

“Này Cù-đàm-di, hãy đem y này dâng cúng cho chúng Tỳ-
kheo. Dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, 
cũng như đã cúng dường đại chúng. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng phía sau Đức Thế Tôn, cầm quạt 
hầu Phật, liền thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, đại Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Thế 
Tôn nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Thế Tôn sau khi thân mẫu Thế 
Tôn qua đời”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, thật sự như vậy. Này A-nan, thật sự như vậy. Đại 
Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Ta nhiều lợi ích, đã bảo 
dưỡng Ta sau khi thân mẫu Ta qua đời. Nhưng này A-nan, ta cũng 
đem lại cho Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di nhiều lợi ích. Vì sao vậy? 
Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di nhờ Ta mà được quy y Phật, Pháp và 
chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ Ba ngôi tôn quý, Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo, thành tựu tín, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, 



đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa 
nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu. A-nan, nếu có 
người nhờ người mà được quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo, 
không nghi ngờ ba ngôi tôn quý, không nghi ngờ Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo, thành tựu tín, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, 
đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa 
nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu, thì người này 
cúng dường lại người kia, dù cho đến suốt đời, uống ăn, áo chăn, 
giường chõng, thuốc thang và đủ các thứ vật dụng cho đời sống, 
vẫn chưa thể đền ơn. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bố thí cho Tăng chúng, và có 
mười loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được đại phước, được 
đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ 
đượïc đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo 
rộng lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm khi Phật còn tại 
thế, Phật là vị đứng đầu, mà bố thí cho Phật và chúng Tỳ-kheo, 
như vậy gọi là loại bố thí thứ nhất cho Tăng chúng sẽ được đại 
phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, sau khi Thế Tôn 
nhập Niết-bàn không lâu, bố thí cho cả hai bộ chúng, bố thí cho 
chúng Tỳ-kheo, bố thí cho chúng Tỳ-kheo-ni; đi vào tinh xá Tỳ-
kheo bạch với chúng rằng ‘Mong trong chúng ở đây cử ra một số 
Tỳ-kheo để chúng con được bố thí’; đi vào tinh xá Tỳ-kheo-ni 
bạch với chúng rằng ‘Mong trong chúng ở đây cử ra một số Tỳ-
kheo-ni để chúng con được bố thí’. Như vậy gọi là loại bố thí thứ 
năm cho Tăng chúng, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại 
công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, trong thời tương lai, có Tỳ-kheo thuộc loại danh 
tánh, khoác áo cà-sa mà không tinh tấn, vị ấy đã không tinh tấn, 
không tinh cần mà vẫn được bố thí vì có ở trong chúng, duyên 
nơi chúng, ở trên chúng, nhân nơi chúng, Ta nói lúc bấy giờ thí 
chủ sẽ được phước vô lượng không thể đếm, không thể kể, được 
thiện, được lạc; huống nữa là bố thí cho Tỳ-kheo thành tựu hành 
sự, thành tựu trừ sự, thành tựu cả hành sự và trừ sự, thành tựu 
chất trực, thành tựu nhu nhuyến, thành tựu cả chất trực và nhu 
nhuyến, thành tựu nhẫn, thành tựu lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc, 



thành tựu tương ưng, thành tựu kinh kỹ, thành tựu cả tương ưng 
và kinh kỹ, thành tựu oai nghi, thành tựu hành lai du, thành tựu 
cả oai nghi và hành lai du, thành tựu tín, thành tựu giới, thành 
tựu đa văn, thành tựu thí, thành tựu tuệ, thành tựu cả tín, giới, 
đa văn, thí, tuệ. Như vậy gọi là loại bố thí thứ bảy cho Tăng chúng, 
sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả 
báo rộng lớn. 

“Đó gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng cho 
từng người sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, 
quả báo rộng lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ có tín nhân bố thí cho Đức Như 
Lai, bố thí cho Duyên giác, bố thí cho A-la-hán, bố thí cho A-la-
hán hướng, bố thí cho A-na-hàm, bố thí cho A-na-hàm hướng, bố 
thí cho Tư-đà-hàm, bố thí cho Tư-đà-hàm hướng, bố thí cho Tu-
đà-hoàn, bố thí cho Tu-đà-hoàn hướng, bố thí cho Tiên nhân 
ngoại đạo ly dục, bố thí cho người tinh tấn, bố thí cho người 
không tinh tấn, bố thí cho súc sanh. 

“Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước trăm lần hơn. 

“Bố thí cho người không tinh tấn được phước ngàn lần hơn. 

“Bố thí cho người tinh tấn được phước trăm ngàn lần hơn. 

“Bố thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục được phước ức trăm 
ngàn lần hơn. 

“Bố thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc Tu-đà-hoàn được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị Tư-đà-hàm hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc a-na-hàm được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc A-la-hán được phước vô lượng. 

“Huống nữa là bố thí cho Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác. 



“Đây là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được 
đại phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quả báo. 

“Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bố thí và chỉ ba loại được 
thanh tịnh. 

“Những gì là bốn? Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không 
phải do người thọ nhận. Có loại bố thí do người thọ nhận thanh 
tịnh, chứ không phải do thí chủ. Có loại bố thí không phải do thí 
chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận. Có loại bố 
thí do thí chủ thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, 
không phải do người thọ nhận? Là thí chủ thì tinh tấn, tu hành 
diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên 
nói như vậy, rằng ‘Có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí’. Còn 
người thọ nhận thì không tinh tấn, tu hành ác pháp, không thấy 
có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như 
vậy, rằng ‘Không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí’. 
Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không phải do 
người thọ nhậïn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do người thọ nhận 
thanh tịnh, không phải do thí chủ? Là thí chủ thì không tinh tấn, 
tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. 
Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng ‘Không có sự bố thí, 
không có quả báo của sự bố thí’. Còn người thọ nhận thì tinh tấn, 
tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như 
vậy nên nói như vậy, rằng ‘Có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí’. 
Như vậy gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, không 
phải do thí chủ. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí không phải do thí chủ 
thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận? Là thí chủ thì 
không tinh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không 
thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng ‘Không 
có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí’. Và người thọ nhận 
cũng không tinh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, 
không thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng 
‘Không có sự bố thí, không có quả báo của sự bố thí’. Như vậy 
gọi là loại bố thí không phải do thí chủ thanh tịnh, cũng không 
phải do người thọ nhận. 



“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và 
người thọ nhận cũng vậy? Là thí chủ thì tinh tấn, tu hành diệu 
pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói 
như vậy, rằng ‘Có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí’. Và người 
thọ nhận cũng tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy 
có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng ‘Có sự bố thí, 
có quả báo của sự bố thí’. Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ 
thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy.” 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: 

Người tinh tấn thí người không tinh tấn 

Thí đúng pháp được tâm hoan hỷ 

Vì tin có nghiệp và quả báo 

Loại thí này thí chủ thanh tịnh. 

Không tinh tấn thí người tinh tấn 

Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 

Vì không tin nghiệp và quả báo 

Loại thí này người nhận thanh tịnh. 

Người giải đãi thí không tinh tấn 

Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 

Vì không tin nghiệp và quả báo 

Loại thí này không được quảng báo 

Người tinh tấn thí người tinh tấn 

Là đúng pháp, được tâm hoan hỷ 

Vì tin có nghiệp và quả báo 

Loại thí này đạt được quảng báo. 

Kẻ nô tỳ và kẻ bần cùng 

Hoan hỷ tự mình làm bố thí 

Vì tin có nghiệp, có quả báo 

Bố thí như vậy thiên nhân khen. 

Khéo léo giữ gìn cả thân miệng 

Đưa tay cầu xin đúng Chánh pháp 

Người ly dục thí người ly dục 



Đó chính là tài thí đệ nhất. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

181. Kinh Đa Giới 
Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa tư 
duy, tâm khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả chúng 
đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai 
hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không 
phải từ trí tuệ.” 

Rồi Tôn giả A-nan vào lúc xế chiều, từ tĩnh tọa dậy, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình trong tịnh thất, tĩnh 
tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả 
chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai 
vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ”. 

Thế Tôn nói rằng: 

“Thật vậy, A-nan, những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu 
si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu 
não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí 
tuệ. 

“Này A-nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi cỏ, cháy luôn cả 
lầu các, điện đường. Này A-nan, cũng vậy, những ai có sợ hãi, tất 
cả chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai 
vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong quá khứ, nếu những ai có sợ hãi, tất cả 
chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Nếu những ai 
vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ. 



“Này A-nan, trong thời vị lai, nếu những ai có sợ hãi, tất cả 
chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Nếu những ai 
vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong thời hiện tại, những ai có sợ hãi, tất cả 
chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai 
vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ.   “Này A-nan, đó gọi là, ngu si có sợ hãi, trí 
tuệ không sợ hãi; ngu si có vấp ngã, tai hoạn, ưu não; trí tuệ 
không có vướng tai hoạn, ưu não. 

“Này A-nan, những ai có sợ hãi, vướng tai hoạn, ưu não, tất 
cả chúng có thể tìm thấy nơi ngu si chứ không phải nơi trí tuệ. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan buồn rầu, khóc lóc, nước mắt chảy, 
chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo ngu si, không phải trí tuệ?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào không biết giới, không biết 
xứ, không biết nhân duyên, không biết thị xứ phi xứ. A-nan, Tỳ-
kheo như vậy là ngu si, không phải trí tuệ. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là ngu si, không phải là trí 
tuệ. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo trí tuệ, không phải 
ngu si?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“A-nan, nếu Tỳ-kheo nào biết giới, biết xứ, biết nhân duyên, 
biết thị xứ phi xứ; A-nan, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải 
ngu si”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. 
Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết giới?” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về mười 
tám giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, 
nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, 
thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp 



giới, ý thức giới. A-nan, thấy và biết như thật về mười tám giới 
này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. A-nan, thấy 
và biết như thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: dục giới, 
nhuế giới, hại giới, vô dục giới, vô nhuế giới, vô hại giới. A-nan, 
thấy và biết như thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: lạc giới, 
khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. A-nan, thấy và 
biết như thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về bốn giới: thọ giới, 
tưởng giới, hành giới, thức giới. A-nan, thấy và biết như thật về 
bốn giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: dục giới, 
sắc giới, vô sắc giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: sắc giới, vô 
sắc giới, diệt giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: quá khứ 
giới, vị lai giới, hiện tại giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba 
giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: diệu giới, 
bất diệu giới, trung giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới 
này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: thiện giới, 
bất thiện giới, vô ký giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới 
này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: học giới, vô 
học giới, phi học vô học giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba 
giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về hai giới: hữu lậu 
giới, vô lậu giới. A-nan, thấy và biết như thật về hai giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về: hữu vi giới, vô vi 
giới. A-nan, thấy và biết như thật về hai giới này. 



“Này A-nan, thấy và biết như thật về sáu mươi hai giới này. 
A-nan, Tỳ-kheo thấy và biết như thật về giới như vậy”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết giới như vậy. Nhưng bạch Thế 
Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về mười hai xứ: nhãn 
xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, 
thân xứ, xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. A-nan, thấy và biết như thật về 
mười hai xứ này. Này A-nan, Tỳ-kheo biết xứ như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Tỳ-kheo biết xứ như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là 
Tỳ-kheo biết nhân duyên?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về nhân duyên và 
pháp khởi từ nhân duyên, rằng ‘Nhân cái này có, cái kia có; cái 
này không, cái kia không. Cái này sanh, cái kia sanh; cái này diệt 
cho nên cái kia diệt’. Tức là duyên vô minh có hành…, cho đến 
duyên sanh có già, chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến 
sanh diệt thì già, chết diệt. A-nan, Tỳ-kheo biết nhân duyên như 
vậy. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết nhân duyên như vậy. Nhưng, 
bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết thị xứ phi xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về xứ là xứ, phi xứ 
là phi xứ. Này A-nan, nếu trong đời có hai vị Chuyển luân vương 
cùng cai trị, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời 
có một Chuyển luân vương cai trị, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu trong đời có hai Đức Như Lai, trường hợp 
này hoàn toàn không. Nếu trong đời này có một Đức Như Lai, 
trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà có ý sát hại cha 
mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm 
Như Lai đổ máu, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một 



người phàm phu cố ý hại cha mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh 
chúng, ác tâm với Phật, làm Như Lai đổ máu, trường hợp này tất 
có xảy ra. 

“A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà cố tình phạm giới, 
xả giới, bỏ đạo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một 
người phàm phu cố ý phạm giới, xả giới, bỏ đạo, trường hợp này 
tất có. 

“Nếu có một người đã thấy đế lý mà xả ly nội đạo này, tôn 
thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở đó, trường hợp này hoàn 
toàn không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn 
thờ ngoại đạo, mong cầu phước điền ở đó, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà theo các Sa-môn, 
Phạm chí khác nói như vầy: ‘Các ngài thấy điều đáng thấy, biết 
điều đáng biết’, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người 
phàm phu theo các Sa-môn, Phạm chí khác, nói rằng: ‘Các ngài 
thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết’, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy đế lý mà còn tin bói toán, hỏi 
cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm 
phu tin bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy đế lý theo các Sa-môn, Phạm 
chí khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn 
không có. Nếu người phàm phu theo các Sa-môn, Phạm chí khác 
mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu người thấy đế lý mà phát sanh sự cực khổ, rất 
khổ, trọng đại khổ, không thể ái, không thể lạc, không thể tư, 
không thể niệm, cho đến đoạn mạng, bèn xả ly nội đạo này, cầu 
cứu ở ngoại đạo. Hoặc có Sa-môn, Phạm chí trì một câu, hai câu, 
ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu, ‘Mong giải trừ sự khổ 
cho tôi’, đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ mà 
nói là dứt khổ, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một 
người phàm phu xả ly nội đạo này mà cầu cứu ngoại đạo, hoặc 
có Sa-môn, Phạm chí trì chú một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, 
nhiều câu, trăm ngàn câu, ‘Mong giải trừ sự khổ cho tôi’, đó là đi 
tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ, mà nói là dứt khổ, 
trường hợp này tất có. 



“A-nan, nếu người thấy đế lý mà tái sanh lần thứ tám, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu tái sanh 
lần thứ tám, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do 
duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi 
trời, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, 
khẩu và ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến 
ác xứ, sanh trong địa ngục, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do 
duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa 
ngục, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu 
hành, khẩu và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung 
đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ lạc 
báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, 
khẩu và ý ác hành mà thọ khổ báo, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà 
thọ khổ báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân 
diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ lạc báo, trường hợp này 
tất có. 

“Này A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, mà tâm có thể an trụ vững vàng trên 
bốn niệm xứ, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn 
trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém mà tâm 
an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn 
niệm xứ mà muốn tu bảy giác chi, trường hợp này hoàn toàn 
không có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô 
uế, tuệ yếu kém, tâm an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà tu 
bảy giác ý, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn 
niệm xứ, không tu bảy giác ý mà muốn chứng đắc Vô thượng 
chánh đẳng giác, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai 
đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an 



trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, chứng đắc Vô 
thượng chánh đẳng giác, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn 
niệm xứ, không tu bảy giác ý, không chứng đắc Vô thượng chánh 
đẳng giác mà đạt đến khổ biên, trường hợp này hoàn toàn không 
có. Nếu ai đoạn trừ năm triền cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ 
yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, tu bảy giác ý, 
chứng đắc Vô thượng chánh đẳng giác, đạt đến khổ biên, trường 
hợp này tất có. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ như vậy”. 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Nên phụng trì như thế 
nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, hãy thọ trì pháp này, là đa giới, pháp giới, cam 
lộ giới, đa cổ, pháp cổ, cam lộ cổ, là pháp kính, là tứ phẩm. Do đó 
kinh này được gọi là Đa Giới”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

 


